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)THÔNG TƯ
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 22/2014/TT-NHNN ngày 15 tháng 8 năm 2014 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn thực hiện chính sách tín dụng theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản 

	Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 46/2010/QH12 ngày 16 tháng 6 năm 2010;
	Căn cứ Luật các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16 tháng 6 năm 2010 và số 17/2017/QH14 ngày 20 tháng 11 năm 2017 sửa đổi, bổ sung một số điều Luật các tổ chức tín dụng;
Căn cứ Nghị định số 16/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
Căn cứ Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản; Nghị định số 89/2015/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản; Nghị định số 17/2018/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tín dụng các ngành kinh tế; 
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 22/2014/TT-NHNN ngày 15 tháng 8 năm 2014 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn thực hiện chính sách tín dụng theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản.
Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 22/2014/TT-NHNN ngày 15 tháng 8 năm 2014 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn thực hiện chính sách tín dụng theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản
1. Khoản 2 Điều 3 được sửa đổi, bổ sung như sau:
“2. Cho vay vốn lưu động đối với chủ tàu khai thác hải sản xa bờ và chủ tàu dịch vụ hậu cần khai thác hải sản xa bờ theo quy định tại khoản 3 Điều 4 Nghị định số 67/2014/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 4 Điều 1 Nghị định số 17/2018/NĐ-CP).”
2. Khoản 2 Điều 4 được sửa đổi như sau:
“2. Đối với cho vay vốn lưu động:
	Chủ tàu vay vốn lưu động đáp ứng các quy định của pháp luật hiện hành về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng đối với khách hàng trong lĩnh vực nông nghiệp nông thôn.”
3. Khoản 1 Điều 5 được sửa đổi, bổ sung như sau:
“1. Hạn mức, lãi suất cho vay được thực hiện theo quy định tại điểm e, điểm c khoản 1 Điều 4 Nghị định số 67/2014/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 3 Điều 1 Nghị định số 89/2015/NĐ-CP).”
4. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 7 như sau:
“1. Việc phân loại nợ, trích lập dự phòng rủi ro và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro thực hiện theo quy định hiện hành, bao gồm khoản nợ vay của chủ tàu mới khi nhận bàn giao từ chủ tàu cũ theo quy định tại khoản 3 Điều 1 Nghị định số 17/2018/NĐ-CP.”
5. Bổ sung khoản 4 Điều 7 như sau:
 “4. Việc chuyển nhượng lại tàu và bàn giao khoản nợ vay đóng mới, nâng cấp tàu của chủ tàu cũ (chủ tàu không còn khả năng tiếp tục thực hiện dự án đóng mới, nâng cấp tàu hoặc đã hoàn thành đóng mới nhưng không đủ năng lực để hoạt động khai thác hải sản) cho chủ tàu mới (chủ tàu được Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phê duyệt thay thế) theo quy định tại khoản 3, khoản 17, khoản 18 Điều 1 Nghị định số 17/2018/NĐ-CP được thực hiện như sau:
a) Việc phê duyệt chủ tàu mới nhận chuyển nhượng lại tàu và nhận bàn giao lại khoản nợ vay đóng mới, nâng cấp tàu của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải trên cơ sở ý kiến thống nhất của ngân hàng thương mại cho vay;
b) Chủ tàu mới nhận bàn giao toàn bộ khoản nợ vay từ chủ tàu cũ (bao gồm cả nợ gốc quá hạn và lãi phát sinh mà chủ tàu cũ chưa trả cho ngân hàng cho vay trước thời điểm bàn giao nếu có). Việc hỗ trợ lãi suất đối với chủ tàu mới được thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính;
c) Căn cứ thỏa thuận giữa chủ tàu cũ và chủ tàu mới về việc nhận chuyển nhượng lại tàu, bàn giao khoản nợ vay, chủ tàu cũ, ngân hàng thương mại và chủ tàu mới ký thỏa thuận bàn giao nợ, trong đó nêu rõ dư nợ vay bàn giao, thời gian vay vốn, tài sản bảo đảm của khoản nợ vay, quyền hạn, nghĩa vụ của các bên và các nội dung khác phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành;
d) Chủ tàu mới và ngân hàng thương mại ký kết thỏa thuận cho vay và hợp đồng bảo đảm tiền vay theo quy định của pháp luật hiện hành. Thời gian vay vốn hỗ trợ lãi suất do ngân hàng và chủ tàu mới thỏa thuận nhưng không vượt quá thời gian vay vốn hỗ trợ lãi suất còn lại theo quy định tại Nghị định số 67/2014/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung) sau khi trừ đi thời gian vay vốn hỗ trợ lãi suất của chủ tàu cũ tại thời điểm bàn giao khoản nợ vay.
đ) Việc ký kết thỏa thuận cho vay giữa ngân hàng thương mại và chủ tàu mới khi nhận chuyển nhượng lại tàu và nhận bàn giao khoản nợ vay từ chủ tàu cũ không phụ thuộc vào thời gian dừng ký kết hợp đồng tín dụng đóng mới, nâng cấp tàu theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP của Chính phủ (đã được sửa đổi, bổ sung). Trường hợp con tàu chuyển nhượng chưa hoàn thành việc đóng mới, nâng cấp, thời gian giải ngân vốn vay hỗ trợ lãi suất đối với chủ tàu mới để đóng mới, nâng cấp tàu thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 11 Thông tư này.”
6. Bổ sung khoản 4 Điều 8 như sau:
[bookmark: OLE_LINK1]‘4. Chủ tàu mới nhận bàn giao khoản nợ vay và tài sản hình thành từ vốn vay từ chủ tàu cũ theo quy định tại khoản 3, khoản 17, khoản 18 Điều 1 Nghị định số 17/2018/NĐ-CP có trách nhiệm thực hiện đầy đủ quyền và trách nhiệm của chủ tàu theo quy định tại Thông tư này và các văn bản khác có liên quan.”
7. Khoản 6 Điều 9 được sửa đổi, bổ sung như sau:
“6. Thực hiện báo cáo tình hình cho vay đóng mới, nâng cấp tàu và cho vay vốn lưu động theo chế độ báo cáo thống kê của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.”
8. Bổ sung khoản 9, khoản 10 Điều 9 Thông tư số 22/2014/TT-NHNN như sau:
“9. Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 4 Thông tư này và kết quả thẩm định của ngân hàng đối với chủ tàu mới để có ý kiến về việc bàn giao khoản nợ vay từ chủ tàu cũ sang chủ tàu mới, gửi Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xem xét, quyết định phê duyệt danh sách chủ tàu mới thay thế chủ tàu cũ theo quy định tại khoản 3, khoản 17, khoản 18 Điều 1 Nghị định số 17/2018/NĐ-CP;
10. Hướng dẫn chi nhánh, phòng giao dịch thống nhất về hồ sơ, tài liệu liên quan, đồ khoản nợ vay, tài sản hình thành từ vốn vay từ chủ tàu cũ theo quy định của pháp luật hiện hành.”
9. Khoản 2 Điều 11 được sửa đổi, bổ sung như sau:
“2. Ngân hàng thương mại và chủ tàu ký kết hợp đồng tín dụng đóng mới, nâng cấp tàu theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định số 67/2014/NĐ-CP đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2017 và giải ngân đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2018. Đối với các khoản giải ngân sau ngày 31 tháng 12 năm 2018, lãi suất cho vay do ngân hàng thương mại và khách hàng thỏa thuận phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và chủ tàu không được hưởng hỗ trợ lãi suất.”
Điều 2. Bãi bỏ khoản 2 Điều 6, khoản 3 Điều 9 Thông tư số 22/2014/TT-NHNN ngày 15 tháng 8 năm 2014 và khoản 4 Điều 1 Thông tư số 21/2015/TT-NHNN ngày 16 tháng 11 năm 2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 22/2014/TT-NHNN ngày 15 tháng 8 năm 2014 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
 Điều 3. Điều khoản thi hành
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày      tháng      năm 2018.
2. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tín dụng các ngành kinh tế và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc ngân hàng thương mại chịu trách nhiệm tổ chức thi hành Thông tư này.
	 Nơi nhận:
- Như Khoản 2 Điều 2;
- Thủ tướng và các Phó Thủ tướng (để báo cáo);
- Ban Lãnh đạo NHNN;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Ủy ban Trung ương mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Các Bộ: Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Kế hoạch và đầu tư (để phối hợp thực hiện);
- Bộ Tư pháp (để kiểm tra);
- UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Công báo;
- Lưu: VP, Vụ PC, Vụ TDCNKT (3 bản). 
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4. Bổ sung khoản 4 Điều 7 như sau:
“4. Trường hợp chủ tàu không còn khả năng tiếp tục thực hiện dự án đóng mới, nâng cấp tàu hoặc đã hoàn thành đóng mới nhưng không đủ năng lực để hoạt động khai thác hải sản (sau đây gọi là chủ tàu cũ) có nhu cầu chuyển nhượng lại tàu và bàn giao khoản nợ vay cho chủ tàu được Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phê duyệt thay thế (sau đây gọi là chủ tàu mới) theo quy định tại khoản 3, khoản 17, khoản 18 Điều 1 Nghị định số 17/2018/NĐ-CP thì khoản nợ vay được xử lý như sau:
a) Sau khi thực hiện việc chuyển nhượng tàu theo quy định của pháp luật hiện hành, chủ tàu cũ và ngân hàng thương mại xác định giá trị tài sản được hình thành từ vốn vay (con tàu) tại thời điểm bàn giao để làm căn cứ xác định giá trị tài sản bảo đảm cho khoản nợ vay (gốc, lãi) được bàn giao. Việc xác định giá trị tài sản hình thành từ vốn vay được thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.
b) Trường hợp khoản nợ vay phát sinh nợ quá hạn trước thời điểm bàn giao, chủ tàu cũ có trách nhiệm thanh toán số tiền phải trả cho ngân hàng thương mại khi đến hạn thanh toán mà chủ tàu không trả hoặc trả không đầy đủ nợ gốc và/hoặc lãi tiền vay theo thỏa thuận cho vay ký kết giữa ngân hàng và chủ tàu phù hợp với quy định hiện hành trước khi bàn giao lại tài sản hình thành từ vốn vay và khoản nợ vay cho chủ tàu mới.
c) Việc bàn giao khoản nợ vay và tài sản hình thành từ vốn vay phải được lập thành biên bản có đủ chữ ký của các bên: chủ tàu cũ, ngân hàng thương mại và chủ tàu mới. Nội dung biên bản bàn giao cần ghi rõ về loại tài sản, giá trị tài sản hình thành từ vốn vay, khoản nợ vay (gốc, lãi) tương ứng, cam kết và trách nhiệm xử lý của các bên liên quan. Trường hợp giá trị khoản nợ vay bàn giao cho chủ tàu mới nhỏ hơn giá trị khoản vay của chủ tàu cũ tại ngân hàng thương mại, chủ tàu cũ có nghĩa vụ tiếp tục thanh toán phần chênh lệch cho tổ chức tín dụng hoặc thỏa thuận giữ nguyên trạng tài sản bảo đảm cho khoản vay.
d) Chủ tàu mới và ngân hàng thương mại ký kết thỏa thuận cho vay theo quy định của pháp luật hiện hành, bao gồm: thời hạn vay, kỳ hạn trả nợ, lãi suất cho vay, cơ chế bảo đảm tiền vay, phương thức trả nợ được thực hiện theo thỏa thuận giữa các bên. Chủ tàu mới tiếp tục được hưởng hỗ trợ lãi suất khi nhận bàn giao lại khoản nợ vay và tài sản hình thành từ vốn vay từ chủ tàu cũ.
e) Việc phân loại nợ, trích lập dự phòng rủi ro và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro đối với khoản nợ vay được bàn giao cho chủ tàu mới được thực hiện theo quy định của pháp luật về phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro và việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động của tổ chức tín dụng.
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